
TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

1
Máy cắt tôn hình 
chữ V (Canada)

Cái 1
 Cũ, còn dùng được, 

không có nhu cầu 
sử dụng  

2 Xe nâng hàng Cái 1 Cũ, hỏng 

3 Máy khoan cần Cái 1 Cũ, hỏng 

DANH MỤC TÀI SẢN CẦN THANH LÝ 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

4

Máy nén khí+9hệ 
thống (Hanshin 
22kw 442777  - 
GRH-50A - Số 3)

Cái 1 Cũ, hỏng 

5
Xe ô tô tảI SUZU-
NKR551-3Tấn 29 
C942.48 BSX

Cái 1 Cũ, hỏng 

6
Máy nén khí 
(HANIBELL-AE2-
37A) Số 2

Cái 1 Cũ, hỏng 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

7 Máy cắt đột liên hợp Cái 1 Cũ, hỏng 

8
Điều Hoà Nhiệt độ 
LG48000BTU

Cái 1 Cũ, hỏng 

9
Máy điều hoà  
Carrier 38/42SC

Cái 1 Cũ, hỏng 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

10
Máy hàn MIG/MAG-
Kempomat 3200

Cái 1 Cũ, hỏng 

11
Bơm chân không 
WAU501

Cái 1 Cũ, hỏng 

12 Cân bàn 5 Tấn Cái 1 Cũ, hỏng 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

13 Nồi hơi nấu ăn Cái 1 Cũ, hỏng 

14
Máy photo đa chức 
năng MP 8000

Cái 1 Cũ, hỏng 

15
Cầu đo C và Tg loại 
TETEX 

Bộ 1 Cũ, hỏng 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

16
Bộ đo tỷ số biến áp 
QJ35-1 

Cái 1 Cũ, hỏng 

17
Hệ Thống Tổng đài  
Panasonic

Cái 1 Cũ, hỏng 

18
Máy vi tính sách tay 
Sony Vaio VPC 
36FG

Cái 1 Cũ, hỏng 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

19
Cầu đo điện trở 1 
chiều Model 830280-
47 

Cái 1 Cũ, hỏng 

20
Máy chụp sóng 
ACTASP8 cho máy 
cắt 

Cái 1 Cũ, hỏng 

21
Máy đo tỷ số biến 
áp 3 pa Model 
550503-47

Cái 1 Cũ, hỏng 
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22

Thiết bị  đo hàm 
lượng nước trong 
dầu (AQUAPAL  III 
)

Cái 1 Cũ, hỏng 

23

Máy đo độ cách 
điện ( pháp) 
CHAUVINARNOU
XISO  L5002đo10K-
3000K 

Cái 1 Cũ, hỏng 

24 Oát mét 3 pha P300 Cái 1 Cũ, hỏng 



TT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng kỹ Ảnh

25 Hệ thống camera Cái 1 Cũ, hỏng 

26
Am pekế xoay chiều 
1 pha

Cái 1 Cũ, hỏng 


